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HCB	6415

TÍNH	NĂNG Lò	nướng	đối	lưu
Dung	tích	(tổng/thực):	71/70	lít
Điều	khiển	với	nút	vặn
6	chức	năng	nướng
Chức	năng	vệ	sinh	lò	bằng	hơi	nước	HydroClean	ECO
Chức	năng	làm	nóng	nhanh
Chức	năng	nướng	tiết	kiệm
Cửa	kính	2	lớp	cách	nhiệt
Công	suất	danh	định	tối	đa	2615W



HCB	6415

KÍCH	THƯỚC

Chiều	cao(mm):	595
Chiều	rộng	(mm):	595
Độ	sâu	(mm):	537+22
Trọng	lượng	(Kgs):	26

THÔNG	SỐ	KỸ	THUẬT

ĐẶC	TÍNH Giấy	chứng	nhận:	N	/	CE	/	CCA	/	CB/	EAC
Số	lượng	khoang	:	1
Bộ	điều	chỉnh	nhiệt	độ	tối	thiểu	(ºC):	50
Bộ	điều	chỉnh	nhiệt	độ	tối	đa	(ºC):	250
Chức	năng	nấu	ăn:	6
Nướng	+	Thanh	nhiệt	dưới:	Đúng
Nướng	:	Đúng
Nướng	+	Thanh	nhiệt	dưới	+	Quạt:	Đúng
Thanh	nhiệt	dưới	:	Đúng
ECO:	Đúng
Cơ	chế	làm	nóng	nhanh	:	Đúng

KẾT	NỐI	ĐIỆN Công	suất	tiêu	chuẩn	tối	đa	(W):	2615
Tần	số	(Hz):	50/60
Công	suất	(V):	220-240
Chiều	dài	dây	cáp	(cm):	110
Điện	năng	tiêu	thụ	đèn	bên	trong	(W):	25

TIÊU	THỤ	NĂNG	LƯỢNG Năng	lượng	tiêu	thụ	trên	mỗi	chu	kỳ	ở	chế	độ	thông	thường



(kWh):	0.82
Năng	lượng	tiêu	thụ	trên	mỗi	chu	kỳ	ở	chế	độ	đối	lưu	cưỡng
bức	quạt	(kWh):	0,71
Điện	năng	thanh	nhiệt	dưới	(W):	1150
Nướng	(W):	1400
Truyền	thống	(W):	2550
Đa	chức	năng	Turbo	(W):	22
Động	cơ	quạt	làm	mát	(W):	18

HỆ	THỐNG	AN	TOÀN Bảo	vệ	vỉ	nướng:	Đúng
Hệ	thống	khay	chống	trượt:	Đúng
Bình	giữ	nhiệt	an	toàn:	Đúng

HỆ	THỐNG	LÀM	SẠCH Thép	chống	gỉ	chống	in	dấu	vân	tay	:	Đúng
Men	trơn	:	Đúng
Công	nghệ	làm	sạch	lò	Hydroclean	ECO:	Đúng

PHỤ	KIỆN	TÙY	Ý Khay	nướng:	1

HIỆU	NĂNG	NĂNG	LƯỢNG Mức	hiệu	quả	năng	lượng:	A
Chỉ	số	hiệu	quả	năng	lượng	(EEI):	84,7
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NHÃN	NĂNG	LƯỢNG


